
- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. Quang Vinh

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211070036 Trần Lê Cẩm Anh Nữ 20/11/2003 Bình Dương DH11STHF Phước Tân Thành phố Biên Hòa 327610759
2 1211070356 NguyễN Thị Kim Oanh Nữ 22/01/2003 Đồng Nai DH11STHF Phước Tân Thành phố Biên Hòa 337843679
3 1211070547 Đỗ Thuỳ Vy Nữ 29/03/2003 Lâm Đồng DH11STHG Phước Tân Thành phố Biên Hòa 379789631
4 1211070367 Bùi Thúy Phương Nữ 13/12/2003 Đồng Nai DH11STHG Phước Tân Thành phố Biên Hòa 989884885
5 1211070457 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 05/01/2003 Đồng Nai DH11STHG Phước Tân Thành phố Biên Hòa 975572795
6 1211070159 Lê Thu Huyền Nữ 18/11/2003 Đồng Nai DH11STHI Phước Tân Thành phố Biên Hòa 0374098459
7 1211070118 Lê Thị Thu Hằng Nữ 05/08/2003 Đồng Nai DH11STHI Phước Tân Thành phố Biên Hòa 0388574978
8 1211070489 Lê Thị Thu Trang Nữ 23/12/2003 Đồng Nai DH11STHI Phước Tân Thành phố Biên Hòa 0963889832
9 1211070319 Nguyễn Phùng Ngọc Nhi Nữ 07/09/2003 TP.HCM DH11STHI Tân Phong Thành phố Biên Hòa 0365357191

10 1211070569 Nguyễn Phi Yến Nữ 28/06/2003 Đồng Nai DH11STHI Tân Phong Thành phố Biên Hòa 0792728773
11 1211070349 Trần Hoàng Như Nữ 13/09/2003 Đồng Nai DH11STHI Tân Phong Thành phố Biên Hòa 0794881731
12 1211070023 Nguyễn Phương Anh Nữ 18/06/2003 TP.HCM DH11STHJ Tân Phong Thành phố Biên Hòa 944061264
13 1211070150 Phạm Hồng Hoa Nữ 04/10/2003 Đồng Nai DH11STHJ Tân Phong Thành phố Biên Hòa 917596050
14 1211070407 Phạm Thảo Tâm Nữ 37657 Đồng Nai DH11STHJ Tân Phong Thành phố Biên Hòa 933252003
15 1211070082 Lại Phạm Thùy Dương Nữ 22/11/2003 Đồng Nai DH11STHJ Tân Phong Thành phố Biên Hòa 857997287
16 1211070570 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 20/12/2001 TP.HCM DH11STHJ Tân Phong Thành phố Biên Hòa 378947166
17 1211070480 Trần Thị Xuân Thương Nữ 25/11/2003 TP.HCM DH11STHJ Tân Phong Thành phố Biên Hòa 397880426
18 1211070132 Võ Nguyễn Kim Hân Nữ 20/09/2003 Đồng Nai DH11STHB Trung Dũng Thành phố Biên Hòa 839599861

Danh sách này có 18 sinh viên.
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